
Biểu mẫu 1
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng 9 năm 2025 của UBND xã Đông Trà Bồng)
Đơn vị thực hiện: UBND xã Đông Trà Bồng

STT Thể loại (Thiết chế
Văn hóa, thể thao)

Số
lượng

Quy
hoạch
(m2)

Quy mô
xây

dựng
(m2)

Hiện trạng cơ sở hạ tầng Sân thể thao

Năm xây
dựng Ghi chú

Hư
hỏng,
xuống

cấp

Đang
sử

dụng
tốt

Không
còn sử
dụng

Đạt
chuẩn
theo
quy
định

Không
đạt

chuẩn

Số
lượng

sân
hiện có
(sân VĐ

xã)

Tổng
diện
tích
(m2)

1 Nhà văn hóa xã Trà
Bình (cũ) 520 x x 1 2817,8 (NVH 2008)

Hiện trạng: bố trí
làm việc cho Trung

tâm hành chính
công, Trung tâm
cung ứng dịch vụ
công xã Đông Trà

Bồng

2 Khu thể thao xã 2000 x x 2016 xã Trà Bình cũ

3 Nhà văn hoá xã Trà
Giang (cũ) 316 x x 1 9,152 (NVH 2021)

(SVĐ 2016)

Hiện trạng: Giao
cho Ban chỉ huy

Quân sự xã

4 Nhà văn hóa xã Trà
Phú (cũ) 733,92 389,08 x x

Bố trí Hội trường
Đảng uỷ xã Đông

Trà Bồng

5 Khu thể thao xã 4372 x x xã Trà Phú cũ
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Biểu mẫu 2
ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng 9 năm 2025 của UBND xã Đông Trà Bồng)
Đơn vị thực hiện: UBND xã Đông Trà Bồng

STT Thôn Thể loại (Thiết chế
Văn hóa, thể thao)

Số
lượng

Quy
hoach
(m2)

Quy mô
xây

dựng
(m2)

Hiện trạng cơ sở hạ tầng nhà VH thôn Sân thể thao

Năm
xây

dựng
Ghi chúHư

hỏng,
xuống

cấp

Đang
sử

dụng
tốt

Không
còn sử
dụng

Đạt
chuẩn
theo
quy
định

Không
đạt

chuẩn

Số
lượng

sân
hiện
có

Tổng
diện
tích
(m2)

1 Bình Thanh Nhà văn hóa thôn 1 1122,7 922,7 x x 2018 xã Trà Bình cũ
2 Bình Tân Nhà văn hóa thôn 1 1300,5 1100,5 x x 2010 xã Trà Bình cũ
3 Bình Trung Nhà văn hóa thôn 1 538,5 338,5 x x 2018 xã Trà Bình cũ
4 Bình Đông Nhà văn hóa thôn 1 1,406 1.205 x x 2018 xã Trà Bình cũ
5 Thôn 1 Nhà văn hóa thôn 1 x x 2004 xã Trà Giang cũ
6 Thôn 2 Nhà văn hóa thôn 1 600 x x 2013 xã Trà Giang cũ
7 Thôn 3 Nhà văn hóa thôn 1 105,3 x x 2009 xã Trà Giang cũ
8  Phú Hòa Nhà văn hóa thôn 1 2.700 422 x x 2023 xã Trà Phú cũ
9 Phú Long Nhà văn hóa thôn 1 1.500 175 x x 2017 xã Trà Phú cũ
10 Phú An Nhà văn hóa thôn 1 1.345 586 x x 2022 xã Trà Phú cũ
11 Phú Tài Nhà văn hóa thôn 1 1.234 533 x x 2019 xã Trà Phú cũ

Tổng cộng: 11
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